GỢI Ý BỘ CÂU HỎI 
HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ III NĂM 2016

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (57 câu hỏi)

I. Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (15 câu)

1. Hòa giải ở cơ sở là gì?
a) Là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

b) Là việc Ủy ban nhân cấp xã hòa giải các mâu thuẫn, xích mích tại thôn làng, ấp bản, tổ dân phố.

c) Là việc Tòa án nhân dân tiến hành hòa giải các vụ việc mà người dân ở cơ sở yêu cầu.

d) Là việc giám đốc doanh nghiệp và người lao động giải quyết tranh chấp về tiền lương và các điều kiện lao động tại doanh nghiệp.

2. Trường hợp nào dưới đây được tiến hành giải quyết bằng hoà giải ở cơ sở? 

a) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình.

b) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.

c) Tranh chấp giữa chủ sử dụng lao động với người lao động tại nơi làm việc.
d) Cả 3 trường hợp trên.
3. Trường hợp nào dưới đây không được hòa giải ở cơ sở?

a) Mâu thuẫn giữa các bên trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung hoặc các lý do khác.

b) Giao dịch dân sự trái đạo đức xã hội.

c) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất.

d) Cả 3 trường hợp trên.

4. Trường hợp chưa xác định được vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên đề nghị ai hướng dẫn?

a) Tổ trưởng tổ hòa giải.

b) Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

c) Công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn.

d) Tự mình quyết định việc có hòa giải hay không.

5. Nội dung nào không thuộc nội dung chi cho tổ hòa giải, hòa giải viên?

a) Chi hỗ trợ để mua văn phòng phẩm; mua, sao chụp tài liệu phục vụ hoạt động của tổ hòa giải; tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải.

b) Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc.

c) Chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

d) Chi tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở.
6. Hòa giải viên không bắt buộc phải có tiêu chuẩn, điều kiện nào trong số các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây? 

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải.

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư.

c) Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân.

d) Có trình độ từ trung cấp luật trở lên.

7. Ai chủ trì việc tổ chức bầu hòa giải viên?

a) Trưởng ban công tác Mặt trận.

b) Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

c) Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

8. Hòa giải viên không có quyền nào trong số các quyền sau đây?

a) Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, việc hòa giải.

b) Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

c) Được hưởng phụ cấp hàng tháng.
d) Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải.
9. Trường hợp nào hòa giải viên phải từ chối tiến hành hòa giải?

a) Bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải.

b) Có lý do dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải.

c) Khi xác định vụ, việc không thuộc phạm vi hòa giải theo quy định.

d) Cả 3 trường hợp trên.
10. Tổ trưởng tổ hòa giải không có quyền và nghĩa vụ nào trong số các quyền và nghĩa vụ dưới đây?

a) Phân công, phối hợp hoạt động của các hòa giải viên.

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên.  
c) Hưởng phụ cấp cho công tác tổ chức, quản lý tổ hòa giải.
d) Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên.
11. Hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có căn cứ nào sau đây?

a) Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải.

b) Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải.

c) Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

d) Khi có một trong các căn cứ trên.

12. Các bên trong hòa giải không có quyền và nghĩa vụ nào?

a) Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải.
b) Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải.

c) Tuân thủ yêu cầu của hòa giải viên về việc tiến hành hòa giải công khai hoặc không công khai.
d) Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.
13. Ai không thể được mời tham gia hòa giải ở cơ sở?

a) Người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc.

b) Người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc người có uy tín khác.
c) Già làng, chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc. 
d) Người bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi nhưng có liên quan đến vụ việc hòa giải.
14. Trường hợp các bên mâu thuẫn, tranh chấp ở thôn, tổ dân phố khác nhau thì ai thực hiện việc hòa giải?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có mâu thuẫn, tranh chấp.
b) Tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được phân công hòa giải ở các thôn, tổ dân phố đó phối hợp, trao đổi thông tin, bàn về biện pháp tiến hành hòa giải và thông báo với Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp giải quyết. 

c) Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.

d) Trưởng Công an cấp xã nơi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.
15. Hòa giải viên kết thúc hòa giải khi nào?

a) Các bên đạt được thỏa thuận. 

b) Một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải.
c) Khi các bên không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả

d) Khi thuộc một trong 3 trường hợp trên.
II. Lĩnh vực tố tụng dân sự (01 câu)

16. Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở?

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Tòa án nhân dân cấp huyện.

c) Phòng Tư pháp cấp huyện;

d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

II. Lĩnh vực dân sự (17 câu)

17. Nội dung nào không phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự? 

a) Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

b) Mọi hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.

c) Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

d) Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

18. Nội dung nào thuộc chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự? 

a) Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người và các giá trị đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

b) Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm sự ưu đãi, tạo điều kiện tốt nhất đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

c. Trong quan hệ dân sự, quyền, lợi ích của người già, phụ nữ, trẻ em phải được ưu tiên hàng đầu.

d) Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật là bắt buộc.

19. Người nào có thể bị Tòa án ra quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự?

a) Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.

b) Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự.

c)  Người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.

d) Người chưa đủ 18 tuổi.

20. Nội dung nào dưới đây là một trong các điều kiện bắt buộc để giao dịch dân sự có hiệu lực?

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

d) Cả 3 nội dung trên.

21. Nội dung nào dưới đây là hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu?

a) Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

b) Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

c) Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. 

d) Tất cả các nội dung trên.
22. Trường hợp nào là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật?

a) Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản.

b) Người nhặt được tài sản bỏ quên chiếm hữu tài sản nhưng không thực hiện thông báo theo quy định.

c) Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với ý chí của chủ sở hữu.

d) Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản.

23. Tài sản nào dưới đây là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng?

a) Tài sản được tặng cho chung cho dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân cư khác.

b) Tài sản được hình thành hợp pháp từ việc khai thác tài sản chung của cộng đồng. 

c) Tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

d) Cả 03 tài sản nêu trên.

24. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng được thực hiện như thế nào?
a) Chồng có quyền chính trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

b) Vợ chồng cùng bàn bạc, thoả thuận hoặc uỷ quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

c) Tài sản chung của vợ chồng không thể phân chia theo thoả thuận hoặc theo quyết định của Toà án.

d) Cả 3 phương án trên.

25. Khi phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên, người phát hiện phải làm gì?

a) Nếu biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó. Nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

b) Bỏ mặc, không quan tâm.

c) Tiêu hủy, vứt bỏ … tài sản đó ngay vì không phải là của mình và cũng không biết là tài sản của ai.

d) Bán, tặng, cho tài sản đó theo ý muốn mà không cần quan tâm chủ tài sản là ai và có đến nhận lại hay không

26. Nếu các bên không có thỏa thuận, việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề phải theo nguyên tắc nào?

a) Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền.

b) Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền.

c) Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

d) Cả 3 nguyên tắc trên.

27. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây ra thiệt hại thì ai phải bồi thường và bồi thường thế nào?

a) Cha, mẹ hoặc người giám hộ người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

b) Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra bằng tài sản của mình, cha mẹ hoặc người giám hộ không phải bồi thường.
c) Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

d) Cả 3 phương án trên.
28. Nguồn nào sau đây không phải là nguồn nguy hiểm cao độ?

a) Phương tiện giao thông vận tải cơ giới.
b) Hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động.
c) Vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ.
d) Súc vật.
29. Người gây thiệt hại không phải bồi thường trong trường hợp nào?

a) Gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng. 

b) Gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. 

c) Gây thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.

d) Gây thiệt hại do say rượu hoặc bị kích thích do dùng chất ma túy. 
30. Để được thừa kế di sản, người thừa kế là cá nhân phải thỏa mãn điều kiện gì?

a) Còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. 
b) Còn sống vào thời điểm di chúc được lập dù sau thời điểm đó bị chết.
c) Đã thành thai vào thời điểm di chúc được lập dù sau thời điểm đó không được sinh ra, hoặc được sinh ra nhưng chết ngay sau khi được sinh.
d) Chỉ cần là cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu của người để lại di sản, không kể còn sống hay đã chết hay bất cứ điều kiện nào.

31. Đối tượng nào sau đây không được quyền hưởng di sản thừa kế?

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người khác không phải là người để lại di sản. 

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản (trừ trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc).

c) Người được người để lại di sản cho hưởng di sản theo di chúc mặc dù đã biết hành vi cản trở người để lại di sản trong việc lập di chúc của người đó. 

d) Tất cả các đối tượng trên.

32. Người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc được hưởng phần di sản bằng bao nhiêu nếu được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó?
a) Hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật;

b) Một phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

c) Một phần hai suất của một người thừa kế theo pháp luật.
d) Bằng suất của một người thừa kế theo pháp luật. 

33. Thứ tự người thừa kế theo pháp luật được xếp thế nào?

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

d) Theo đúng thứ tự nêu trên.

III. Lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường (08 câu)

34.  Hành vi nào dưới đây bị pháp luật đất đai cấm?

a) Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.
b) Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp tới hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật đất đai.
c) Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

d) Cả 3 hành vi trên.
35. Hành vi nào dưới đây không bị pháp luật bảo vệ môi trường cấm?

a) Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

b) Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật.

c) Nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực vật qua kiểm dịch; vi sinh vật trong danh mục cho phép.

d) Cả 3 hành vi trên.

36. Người sử dụng đất có quyền nào dưới đây?

a) Được tự do sử dụng đất theo ý thích của cá nhân.

b) Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
c) Được tự do sở hữu vật được tìm thấy trong lòng đất.

d) Được sở hữu đất.

37. Người sử dụng đất có nghĩa vụ nào dưới đây?

a) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.
c) Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
d) Cả 3 nghĩa vụ nêu trên.
38. Nội dung nào sau đây thuộc chính sách của Nhà nước trong hòa giải tranh chấp đất đai?
 a) Các bên tranh chấp đất đai yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã hòa giải hoặc giải quyết thông qua hòa giải ở Tòa án nơi có đất tranh chấp.

 b) Tranh chấp đất đai chỉ được giải quyết thông qua hòa giải ở Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

d) Cả 3 phương án trên.

39. Các hành vi nào không bị nghiêm cấm trong lĩnh vực xây dựng?
a) Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng.
b) Xây dựng công trình đúng quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp.
c) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.
d) Cả 3 hành vi trên.

40. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực nhà ở? 
a) Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư.

b) Cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà ở đang thuê, thuê mua, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý mà không được chủ sở hữu đồng ý.

c) Sử dụng nhà ở riêng lẻ vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, sinh hoạt của khu dân cư mà không tuân thủ các quy định của luật về điều kiện kinh doanh.
d) Cả 3 hành vi trên.

V. Lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình (14 câu)

41. Hành vi nào dưới đây bị cấm?

a) Yêu sách của cải trong kết hôn.

b) Kết hôn giữa người đã từng là anh chồng với em dâu, anh rể với em vợ.

c) Kết hôn giữa người cùng nhóm máu.

d) Kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi bốn đời.
42. Gia đình có trách nhiệm gì đối với người khuyết tật? 
a) Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật.
b) Tạo điều kiện để người khuyết tật được chăm sóc sức khỏe và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
c) Tôn trọng ý kiến của người khuyết tật trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của bản thân người khuyết tật và gia đình.

d)  Cả 3 trách nhiệm trên.
43. Nội dung nào sau đây thuộc quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi?

a) Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ.
b) Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác.

c) Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau.

d) Cả 3 quyền và nghĩa vụ trên.
44. Hành vi nào dưới đây bị cấm?

a) Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới.

b) Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức.

c) Bạo lực trên cơ sở giới.

d) Cả 3 hành vi trên.

45. Hành vi nào dưới đây là hành vi bạo lực gia đình?

a) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

b) Kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính.

c) Cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn.

d) Cả 3 hành vi trên 

46. Nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình?

a)  Giữ bí mật thông tin đời tư của các bên.
b) Hòa giải mọi mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình kể cả khi vụ việc thuộc tội phạm hình sự và người bị hại yêu cầu không xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

c) Khách quan, công minh, có lý, có tình.

d) Kịp thời, chủ động, kiên trì.
47. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện nào về độ tuổi?

a) Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.

b) Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

d) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
48. Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam ở trong nước với nhau?

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi sinh sống của một trong hai bên kết hôn.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên kết hôn.

d) Cả 3 phương án trên.

49. Tài sản nào là tài sản riêng của vợ chồng?

a) Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

b) Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

c) Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn thông qua giao dịch bằng tài sản riêng của vợ, chồng.

d) Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn mà không phải do vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng.
50. Tài sản nào là tài sản chung của vợ, chồng?

a) Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn.

b) Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định của pháp luật.
c) Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

d) Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng.

51. Trường hợp nào thì người chồng không được yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn?

a) Người vợ không đồng ý ly hôn và bố mẹ cả hai bên cũng không đồng ý.

b) Người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

c) Không thống nhất được việc nuôi con, cấp dưỡng cho con và phân chia tài sản chung của hai vợ chồng.

d) Lãnh đạo cơ quan, tổ chức nơi người chồng đang công tác không đồng ý vì sợ ảnh hưởng xấu đến cơ quan, tổ chức đó .

52. Tòa án xem xét giải quyết cho ly hôn theo yêu cầu của một bên trong trường hợp nào?
a) Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành, nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

b) Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn.

c) Có yêu cầu ly hôn của cha, mẹ, người thân thích khác khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.
d) Khi thuộc một trong ba trường hợp trên.

53. Nghĩa vụ cấp dưỡng không được thực hiện giữa những người nào dưới đây?

a) Giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau.

b) Giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.

c) Giữa bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng
d) Giữa vợ và chồng khi ly hôn mà bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng có lý do chính đáng. 

54. Nội dung nào dưới đây là nội dung bình đẳng giới trong gia đình?
a) Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.

b) Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội.

c) Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng.
d) Tất cả các nội dung trên.

VI. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý (04 câu)

55. Hành vi nào sau đây là hành vi phạm tội hành hạ người khác?
a) Đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình mà những người đó không phải là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.
b) Làm nhục ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu của mình.

c) Đối xử tàn ác người trước đây có công nuôi dưỡng mình nhưng nay già yếu, tàn tật, hoàn toàn phụ thuộc mình.

d) Tất cả các hành vi trên.

56. Hành vi nào sau đây là hành vi phạm tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng?

a) Đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm. 
b) Chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là người đó đang có vợ, có chồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 

c) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác khi mình là người đang có chồng, có vợ, làm cho quan hệ hôn nhân của mình dẫn đến ly hôn. 
d) Tất cả hành vi trên.
57. Thực hiện hành vi nào dưới đây có thể bị truy cứu về tội gây rối trật tự công cộng?

a) Gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

b) Gây rối trật tự công cộng đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm.

c) Gây rối trật tự công cộng đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

d) Tất cả các hành vi trên.

 B. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (37 tình huống)

I. Lĩnh vực dân sự, đất đai, môi trường (33 tình huống)
 (1) Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên xác lập

 
Cháu A (12 tuổi) đã bán chiếc xe đạp mini Nhật mà bố mẹ mua cho để đi học cho ông L (thợ sửa xe đạp đầu phố) với giá 01 triệu đồng . Sau khi phát hiện sự việc, bố mẹ A đã tìm gặp ông L đề nghị được chuộc lại chiếc xe nhưng ông L không đồng ý vì cho rằng việc mua bán giữa ông và A là hoàn toàn tự nguyện. Hơn nữa, sau khi mua xe, ông đã thay đổi một số phụ tùng của xe, sửa chữa xe. Nếu bố mẹ A muốn lấy lại xe thì ngoài khoản tiền 1 triệu phải trả thêm cho ông 600.000 đồng nữa. Bố mẹ A chỉ đồng ý trả thêm 200.000 đồng vì cho rằng phụ tùng ông L thay thế chỉ có giá như vậy. Hai bên lời qua tiếng lại, bố mẹ A đã tìm đến Tổ hòa giải đề nghị giúp đỡ. Nếu được phân công thực hiện hòa giải vụ việc trên, ông/bà tiến hành hòa giải thế nào?

(2) Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức 

Hợi đồng ý bán cho Mùi chiếc xe SH với giá 50 triệu đồng. Hai bên ký hợp đồng mua bán viết tay, tiến hành bàn giao tiền, giấy tờ đăng ký xe (có giấy biên nhận) nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Mùi đề nghị với Hợi ba hôm sau sẽ đến nhà Hợi lấy xe vì hôm đó mới được ngày đẹp. Hôm sau, tình cờ có người bạn lâu ngày đến chơi và nói Hợi không nên bán chiếc xe máy đó vì chiếc xe có biển số đẹp, màu sơn hợp phong thủy nên đem lại nhiều may mắn trong việc buôn bán của Hợi. Chính vì vậy, Hợi đã sang nhà Mùi đề nghị hủy việc mua bán xe, trả lại tiền và xin nhận lại giấy tờ xe nhưng Mùi không đồng ý, vì mặc dù biết giá 50 triệu là đắt nhưng bản thân Mùi cũng rất thích chiếc xe với biển số đẹp. Hai bên lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Nếu được phân công hòa giải, ông (bà) sẽ  hòa giải vụ việc trên như thế nào?

 (3) Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

Trong lúc vợ vắng nhà nửa tháng, Cường đã tự ý bán chiếc xe đạp điện thuộc sở hữu của vợ cho ông Cương cùng xóm với giá 5 triệu đồng và khẳng định đã bàn bạc, thống nhất với vợ việc bán xe để lấy tiền trả nợ thua bạc. Hai bên ký giấy mua bán viết tay, trao tiền và nhận xe. Khi về nhà và biết chuyện, chị Hạnh (vợ Cường) đã gặp ông Cương đề nghị hủy hợp đồng mua bán xe và trả lại xe với lý do đó là chiếc xe thuộc sở hữu của chị, là vật kỷ niệm của gia đình bên ngoại tặng. Ông Cương nói đã bán cho anh Vui, nếu chị Hạnh muốn lấy lại xe thì đến gặp anh Vui mà chuộc lại. Chị Hạnh đến gặp anh Vui đề nghị nhận lại xe và trả đủ tiền cho anh nhưng anh Vui không đồng ý vì anh mua xe của ông Cương chứ không mua xe của Hạnh. Chị Hạnh đã liên hệ với Tổ hòa giải đề nghị giúp đỡ chị. Là hòa giải viên được phân công tham gia hòa giải vụ việc, ông/ bà sẽ hòa giải như thế nào?
(4) Ranh giới giữa các bất động sản 

Nhà ông C và bà T là hai hộ liền kề, ranh giới giữa hai nhà là hàng cây râm bụt được trồng từ hơn 20 năm nay. Để chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho con trai, ông C đề nghị cho phá hàng râm bụt để xây tường rào chung, nhưng bà T không đồng ý. Theo bà T, ông C muốn xây tường thì cứ xây trên phần đất nhà mình, nếu phá hàng râm bụt sẽ lấn sang phần đất nhà bà. Ông C cho rằng hàng râm bụt là ranh giới chung giữa 2 gia đình, việc xây tường rào là vì lợi ích chung nên ông vẫn xây tường, kể cả bà T không đồng ý. Hôm ông C xây dựng tường rào, các con bà T đã ngăn cản, không cho tiến hành dẫn đến cãi vã to tiếng và nguy cơ xảy ra xung đột. Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông/bà sẽ tiến hành hòa giải thế nào?

(5) Mốc giới ngăn cách các bất động sản 

Thửa đất của bà B và thửa đất của ông A nằm liền kề với nhau, giáp quốc lộ 1A. hai thửa đất này đã được UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai bên đã cắm trụ phân ranh. Tuy nhiên, do sử dụng đất lâu ngày và mở rộng Quốc lộ 1A nên khi thi công công trình đã làm mất trụ ranh đất phía ngoài. Do không phân chia được ranh đất nên hai bên phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Ông A viết đơn gửi tổ hòa giải nhờ giải quyết. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông/bà sẽ làm thế nào?
(6) Bảo đảm an toàn khi cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại 

Nhà ông Minh liền kề với nhà ông Chiến. Phần đất giáp ranh giữa hai nhà, ông Minh trồng 02 cây nhãn. Một cây có nhiều lá rụng, đọng lại trên mái nhà và nhiều cành ngả sang đất nhà ông Chiến làm hư hỏng mái ngói. Một cây bị nghiêng, gần bật gốc, có nguy cơ đe dọa đổ vào nhà ông Chiến. Nhiều lần, ông Chiến đề nghị ông Minh chặt các cành vươn sang đất nhà mình và đốn cây nhãn bị nghiêng để tránh cây đổ nhưng ông Minh không đồng ý. Hai bên nhiều lần to tiếng gây căng thẳng, làm mất trật tự khối xóm. Hàng xóm đã nhiều lần khuyên can nhưng không được, xung đột, mâu thuẫn có nguy cơ gia tăng cao. Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông/bà sẽ làm thế nào?

 (7) Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề 

Nhà bà A có khu đất liền kề nhà bà H. Trước khi xây dựng nhà, bà A đã thuê công ty X đến đo đạc, thiết kế và hoàn tất các thủ tục xin phép xây dựng. Do diện tích hạn chế nên bà A xây hết phần diện tích thuộc quyền sử dụng. Khi xây đến tầng 2, nhà bà H phản đối với lý do bà A mở cửa sổ nhìn sang phần đất nhà bà, khi mở cửa sổ sẽ lấn sang phần ngõ đi chung (rộng 2, 2m) của một số hộ gia đình, trong đó có hộ gia đình bà H. Bà A cho rằng hồ sơ xây dựng nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật, nên lý lẽ bà H đưa ra không thuyết phục. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông/bà xử lý thế nào?

(8) Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do đánh rơi, bỏ quên

Vào một buổi tối, trên đường đi ông A nhặt được chiếc túi, trong đó có 01 máy tính xách tay mới mua với giá 9 triệu đồng. Ông A đã liên hệ với công an xã để thông báo cho người bị mất biết đến nhận, đồng thời mang máy tính về nhà. Hơn một năm sau không có ai đến nhận nên ông A cho con trai là M chiếc máy tính. Tuy nhiên, để sử dụng được máy tính M đã phải thuê sửa chữa hết 2 triệu đồng. Tình cờ một lần ông B tới nhà ông A chơi và nhận ra chiếc máy tính mình đánh rơi năm trước nên đề nghị ông A trả lại máy. Ông A đồng ý trả lại máy tính cho ông B nhưng đề nghị ông B trả ông 2 triệu đồng sửa máy. Ông B không đồng ý trả ông A 2 triệu nên hai bên đã lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, tranh chấp. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông/bà làm thế nào? 

(9) Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc  
Khi phát hiện có con trâu lạc vào đàn trâu của nhà, ông An đã báo cho cán bộ xã biết để thông báo trên loa truyền thanh của xã, rồi đưa trâu về nhà nuôi. Hai tháng sau, ông Bình là chủ của con trâu bị thất lạc đã đến gặp ông An để xin lại con trâu. Ông An đồng ý trả lại trâu và đề nghị ông Bình phải thanh toán tiền công và các chi phí nuôi giữ con trâu trong hai tháng. Ông Bình không nhất trí thanh toán tiền công và trả chi phí nuôi giữ trâu nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Nếu được phân công hòa giải vụ việc trên, ông/bà sẽ làm thế nào?

(10) Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc 

Bà Tú nuôi một đàn vịt có 40 con. Một hôm lùa đàn vịt về, bà thấy có 10 con vịt lạ lạc vào đàn vịt của mình. Bà Tú đi hỏi các gia đình gần đó và báo với cán bộ xã để thông báo trên loa truyền thanh xã nhưng mãi không có ai đến nhận nên bà đành phải nuôi 10 vịt lạc đó. Mười ngày sau, ông Hoàng ở thôn bên đến xin nhận lại 10 con vịt bị thất lạc. Sau khi nêu điểm đặc trưng của vịt nhà ông Hoàng, bà Tú thấy đúng và đồng ý trả lại vịt. Khi nhận lại vịt, ông Hoàng yêu cầu bà Tú trả lại số trứng mà 10 con vịt của ông đã đẻ trong 10 ngày. Bà Tú không đồng ý vì bà cho rằng mặc dù vịt có đẻ trứng nhưng bà phải mất công nuôi và cho ăn nên bù trừ đi là vừa đủ, ông nhận vịt về, bà nhận trứng. Ông Hoàng không đồng ý với ý kiến của bà Tú dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông/bà sẽ làm thế nào?

(11) Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước  

Nhà ông Minh và ông Huân cùng đấu thầu hai đầm sát nhau để nuôi trồng thủy sản. Đầm nhà ông Minh chuyên nuôi tôm, đầm nhà ông Huân chuyên nuôi cá, mọi người trong làng đều biết việc này, tuy nhiên, sau trận mưa rào, nước lụt, tôm từ đầm nhà ông Minh nhảy tràn sang đầm nhà ông Huân. Thấy đầm nhà mình tự dưng rất nhiều tôm, ông Huân đã cất vó, bắt tôm đem bán, ông Minh biết chuyện đã yêu cầu ông Huân trả lại số tôm đã bắt. Ông Huân không đồng ý vì “cá vào ao ai người đó hưởng”, “tôm ở ao ông thì ông bắt” dẫn đến mâu thuẫn, xung đột. Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông/bà sẽ làm thế nào?

(12) Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa 
Nhà bà V và ông T là hai hộ liền kề. Khi sửa nhà, bà V làm thêm mái tôn che mưa nhưng lại không làm đường ống thoát nước. Mỗi khi trời mưa, nước từ mái tôn nhà bà V chảy tràn sang mái nhà ông T gây thấm nước xuống các phòng bên dưới. Ông T nhiều lần yêu cầu bà V phải làm đường ống thoát nước nhưng bà V không đồng ý vì cho rằng nhà ông T bị thấm là do xử lý chống thấm trần nhà không tốt chứ không phải là do việc bà V sửa nhà, vì vậy, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông/bà làm thế nào? 

(13) Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải 

Hộ gia đình bà Mỵ nuôi rất nhiều lợn nhưng hệ thống tiêu thoát nước không đảm bảo, nước thải nhiều khi tràn ra đường công cộng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và những hộ xung quanh. Dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng hộ bà My vẫn không khắc phục, thậm chí tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng hơn, gây bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng, nhất là vào những hôm trời nắng nóng hoặc mưa to, nước tràn lên đường. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông/bà sẽ làm thế nào? 

(14) Quyền về cấp thoát nước qua bất động sản liền kề 

Thửa đất nhà ông M bên trong thửa đất nhà ông D. Để thoát nước thải ra nơi quy định, hộ ông M phải bắc ống dẫn nước qua thửa đất nhà ông D. Sau khi mua lại căn nhà của ông D, bà C phá bỏ ngôi nhà cũ để xây nhà mới. Do muốn xây nhà to hơn, bà C yêu cầu ông M chuyển ống dẫn nước sang hướng khác, không đi qua đất nhà bà. Ông M cho rằng đường ống dẫn nước thải hiện nay là duy nhất, nếu bà C không cho đi qua đất nhà bà thì ông không biết cho nước thải đi đâu. Ông M đề nghị bà C tiếp tục cho phép ông đặt đường ống dẫn nước qua đất nhà bà và để không ảnh hưởng đến ngôi nhà, ông đồng ý sẽ tiến hành di chuyển đường ống sang sát mép tường xây nhưng bà C không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại, ai cũng giữ quan điểm của mình. Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông/bà sẽ làm thế nào? 

(15) Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác

Thửa ruộng nhà ông An và thửa ruộng nhà bà Lan ở cạnh nhau. Do ruộng nhà ông An nằm cao hơn ruộng nhà bà An nên mỗi lần có nước thủy lợi về, ông An phải be đắp bờ cho nước không chảy xuống ruộng nhà bà Lan để không làm mất màu của đất. Do ông An be bờ như vậy, khiến ruộng nhà bà Lan nhận được rất ít nước, không bảo đảm canh tác. Bà Lan đã nhắc nhở, đề nghị ông An không be bờ, đắp đất hoặc để cho bà một lối dẫn nước thích hợp để bà còn lấy nước nhưng ông An không nghe. Mỗi lần nước thủy lợi về là một lần hai bên xích mích, cãi vã nhau, nếu để kéo dài hậu quả sẽ khó lường. Bà Lan đã liên hệ với tổ hòa giải đề nghị giúp đỡ bà. Được giao tiến hành hòa giải vụ việc này, ông/bà làm thế nào?

(16) Quyền về lối đi qua

Nhà ông Tý và nhà ông Mão ở cạnh nhau, nhà ông Mão ở phía bên trong, nhà ông Tý ở phía bên ngoài. Hai hộ sử dụng lối đi chung ra đường làng và đây cũng là lối đi duy nhất vào nhà ông Mão. Tuất (là con ông Mão) thường tụ tập bạn bè ăn nhậu tại nhà vào mỗi chiều tối thứ bảy. Mỗi lần ăn nhậu là một lần ồn ào, náo nhiệt, xe cộ để lộn xộn, ngăn cả lối đi chung. Ông Tý nhiều lần nhắc nhở Tuất và ông Mão về việc này nhưng tình trạng không có chuyển biến, thậm chí Tuất còn thách thức ông Tý. Bực mình, cứ mỗi chiều tối thứ bảy ông Tý kê bàn ghế ra ngõ ngồi uống nước, không cho để xe cộ và làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hộ gia đình ông Mão. Mâu thuẫn, xích mích giữa hai hộ ngày càng gia tăng và có biểu hiện phức tạp. Được giao hòa giải vụ việc trên, ông/bà làm thế nào?

(17) Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác 

Nhà ông Dậu và nhà ông Sửu ở cạnh nhau, nhà ông Dậu ở phía ngoài, giáp ranh đường dây tải điện, nhà ông Sửu ở phía trong. Khi ông Sửu làm nhà, ông Dậu đã đồng ý để ông Sửu lắp đường dây tải điện và đường dây điện thoại đi qua nhà mình với điều kiện không làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn của gia đình ông Dậu. Nay ông Sửu mắc truyền hình cáp, tiện thể ông muốn cải tạo lại đường dây tải điện và điện thoại để bảo đảm an toàn. Thấy vậy, ông Dậu không đồng ý và đề nghị ông Sửu phải di chuyển đường dây ra hướng khác, không được cho đường dây đi qua nhà ông như trước nữa nhưng ông Sửu không đồng ý, vì vậy hai bên đã lời qua tiếng lại, gây xích mích, không ai chịu ai, xung đột, mâu thuẫn giữa hai nhà có nguy cơ nảy sinh. Nêu được giao hòa giải vụ việc trên, ông/bà sẽ làm thế nào để giải tỏa các mâu thuẫn, xung đột giữa hai gia đình?

(18) Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Là hàng xóm thân thiết nhiều năm, ông B có nhu cầu được mua con bò cái của ông A để nhân giống với giá 10 triệu đồng. Hai bên đã thống nhất miệng việc mua bán, ông B trao đủ 10 triệu đồng cho ông A, riêng việc nhận bò, hai bên thống nhất ba ngày sau sẽ giao nhận để được ngày tốt. Ngày hôm sau, ông A nghĩ lại thấy bán bò giá đó là thấp, bởi con bò cái đang có chửa nên tiếc không muốn bán. Vì thế, khi ông B sang nhận bò, ông A không giao bò mà đề nghị ông B thông cảm nhận lại 10 triệu đồng. Vì muốn có được con bò tốt, ông B không đồng ý do việc mua bán đã hoàn thành, tiền ông đã trả, chỉ còn mỗi việc giao nhận bò nên không có lý do gì để chấm dứt việc mua bán cả. Hai bên đã xảy ra tranh chấp, lời qua tiếng lại.

Nếu được phân công hòa giải vụ việc trên, ông (bà) làm thế nào?

(19) Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
Bà Quỳnh cho bà Nhàn thuê nhà để kinh doanh tạp hóa. Theo nội dung hợp đồng thuê nhà đã được công chứng, giá thuê nhà là 02 triệu đồng/1 tháng; tiền thuê được trả định kỳ 02 lần/1 năm (vào ngày đầu tiên của tháng 12 và tháng 6), mỗi lần trả 12 triệu đồng; ngay sau khi kí hợp đồng, phải trả 12 triệu đồng cho 6 tháng thuê đầu tiên; thời hạn thuê là 05 năm, hết thời hạn hai bên sẽ thỏa thuận lại việc cho thuê nhà.

Sau khi thuê nhà được 01 năm, trong lúc đang kinh doanh tốt thì bà Quỳnh đề nghị tăng giá thuê nhà lên 2,5 triệu đồng/tháng do nhà ông Thành đối diện cũng đang cho thuê với giá đó trong khi diện tích và điều kiện kinh doanh không tốt bằng, nếu không bà Quỳnh sẽ không cho thuê nhà nữa. Bà Nhàn không đồng tình vì thời hạn cho thuê chưa hết, hợp đồng đã quy định rõ số tiền thuê, không có nội dung về việc điều chỉnh tăng giá trong thời gian cho thuê. Hai bên đã phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bà Nhàn.

Nếu được phân công hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ làm thế nào?

(20) Tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất

Gia đình ông Đại ký hợp đồng chuyển nhượng 9.549 m2 đất rẫy cà phê cho gia đình ông Hưng, với số tiền là 600 triệu đồng. Hai bên đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, sang tên trước bạ. Ông Hưng đã trả ông Đại 500 triệu đồng (số tiền còn lại là 100 triệu đồng ông Hưng hứa sẽ trả sau mùa cà phê). Việc giao nhận đất và nhận tiền có lập thành biên bản, riêng việc đo đạc thửa đất không được tiến hành mà chủ yếu trên sổ sách giấy tờ. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Hưng thuê máy nhổ cà phê để trồng tiêu và tiến hành đo đạc thì diện tích thực tế của thửa đất chỉ là 9.108 m2 (thiếu 441 m2). Ông Hưng đề nghị ông Đại cắt diện tích của thửa đất bên cạnh mà gia đình ông đang ở cho đủ diện tích còn thiếu. Ông Đại không đồng ý đất đã sát tường nhà, nếu lấy thêm thì bị lấn vào diện tích nhà ông đang ở gây bất tiện cho việc sử dụng về sau. Để bù lại, ông Đại đề nghị trả lại ông Hưng số tiền tương ứng với phần diện tích đất còn thiếu bằng cách trừ đi số tiền chưa nhận đủ. Ông Hưng không đồng ý và nhất quyết đề nghị ông Đại phải trao đủ diện tích như đã chuyển nhượng. Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ làm thế nào? 

(21) Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra 

Gia đình ông A có nuôi một con trâu mộng. Một đêm mưa, do cài then chuồng trại không chặt, gió thổi mạnh làm bật cửa, con trâu đã xổng chuồng chạy sang ruộng lúa của nhà bà B gần đó ăn gần hết. Sáng ra, bà B phát hiện con trâu đang nằm no kễnh bên ruộng lúa nhà mình nên đã giữ lại và yêu cầu ông A phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con trâu gây ra. Tuy nhiên, ông A chỉ chấp nhận đền bù cho bà một nửa, vì ông không cố ý thả trâu vào phá ruộng lúa mà là do trâu xổng chuồng tự phá hoại. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ làm thế nào? 

(22) Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Gia đình anh Tú và chị Hồng là hàng xóm liền kề, sống với nhau rất hòa thuận, vui vẻ, bọn trẻ hay sang nhà nhau chơi, thậm chí ngủ lại qua đêm. Khi anh Tú phá nhà cũ để xây ngôi nhà mới 4 tầng, cao, đẹp thì nhà của chị Hồng bị nứt dài bên tường (phần liền kề với ngôi nhà của anh Tú), phải cải tạo lại thì mới bảo đảm an toàn. Theo chị Hồng, nguyên nhân tường bị nứt là do nhà anh Tú đã xây sát nhà chị, trong quá trình xây anh Tú đã không áp dụng biện pháp chằng chống, đào móng nhà còn sâu hơn móng nhà chị. Vì vậy, chị Hồng đề nghị anh Tú bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa lại bức tường bị nứt để đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh Tú thì không cho là như vậy nên không đồng ý bồi thường. Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu ai, tình cảm giữa hai gia đình có dấu hiệu rạn nứt và ngày càng nghiêm trọng. Chị Hồng đã đề nghị tổ hòa giải khu phố hòa giải giúp vụ việc, bảo đảm hợp tình, hợp lý. Là hòa giải viên, ông (bà) sẽ hòa giải vụ, việc này như thế nào?

(23) Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Là hàng xóm, láng giềng thân thiết của nhau, ông A đã cho bà B vay 01 cây vàng, không tính lãi để bà B có thêm vốn nhập hàng về bán. Thời hạn vay là 06 tháng, việc vay vàng có giấy viết tay của bà B. Ba tháng sau, trong một tai nạn giao thông, bà B đột ngột qua đời. Đến thời hạn trả nợ, ông A mang giấy vay vàng của bà B sang nhà bà B yêu cầu con trai bà trả nợ. Con trai bà B không đồng ý trả vì việc vay vàng là do mẹ anh vay chứ anh không vay. Mẹ anh đã mất nên anh không có nghĩa vụ phải trả nợ thay. Sau nhiều lần đòi không được, ông A đã tìm đến tổ hòa giải đề nghị giúp đỡ. Là hòa giải viên, ông (bà) sẽ hòa giải vụ, việc trên như thế nào?

(24) Tranh chấp hưởng di sản thừa kế
Ông bà K sinh được 3 người con gái. Cả ba người đều đã xây dựng gia đình và ra ở riêng. Khi mất, ông bà K có để lại di chúc chung, chia đều toàn bộ di sản gồm ngôi nhà và diện tích đất đang ở cho 3 người con gái. Sau khi cả bố và mẹ mất, do ở xa và muốn có chỗ để thờ tự và cũng là nơi để cả ba chị em gặp nhau vào những ngày giỗ chạp, lễ, tết, người con gái thứ 2 và con gái út thoả thuận giao toàn bộ phần di sản thuộc quyền thừa kế của mình cho người chị cả quản lý. Do mải cờ bạc, lô đề, người chị cả muốn bán toàn bộ nhà đất đó nhưng cả hai em gái đều không đồng ý và tuyên bố nếu chị bán thì cả hai người sẽ đòi lại phần của họ đã giao cho người chị quản lý, bất đồng trong gia đình ngày càng lớn, hai người em gái đã tìm đến tổ hoà giải đề nghị giúp đỡ. Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ làm thế nào?

(25) Thừa kế theo pháp luật 

Vợ chồng ông Nông và bà Lâm có một người con trai chung là Hà. Ông Nông còn có một người con riêng là Mạnh. Anh Mạnh đã được ông Nông hoàn tất các thủ tục nhận cha, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Sau khi ông Nông mất (không để lại di chúc), anh Mạnh yêu cầu được chia thừa kế đối với phần di sản của ông Nông để lại (bao gồm nhà và đất mà trước đây ông Nông và bà Lâm cùng chung sức tạo dựng). Bà Lâm và anh Hà không đồng ý, vì cho rằng, ông Nông không có tài sản nào để lại cả, tất cả nhà, đất và tài sản đều thuộc quyền sở hữu của mẹ con anh Hà; anh Mạnh là con riêng của ông Nông nên không có quyền hưởng thừa kế. Anh Mạnh đã tìm đến Tổ Hòa giải đề nghị giúp đỡ. Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ làm thế nào?

II. Lĩnh vực hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, bảo đảm bình đẳng giới (09 tình huống)

(26) Kết hôn

Anh T (27 tuổi) và chị V (28 tuổi) đều có nghề nghiệp ổn định và có đủ điều kiện kết hôn. Sau thời gian dài tìm hiểu anh, chị đã quyết định việc kết hôn. Song do trước đây, mẹ anh T có mâu thuẫn với gia đình chị V nên khi anh chị về xin phép gia đình tổ chức lễ cưới, mẹ anh T đã không đồng ý. Tuy vậy, họ vẫn quyết định kết hôn và cùng đến Ủy ban nhân dân xã, hoàn tất thủ tục xin đăng ký kết hôn. Biết chuyện, mẹ anh T đã đến Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu không cho anh T và chị V đăng ký kết hôn. Bà còn gặp chị V mắng chửi và dọa sẽ từ mặt con nếu anh T và chị V vẫn cố tình đăng ký kết hôn. Để giải tỏa mâu thuẫn, Anh T đã xin tạm hoãn ngày đăng ký kết hôn lại và đến nhờ Tổ hòa giải giúp đỡ thuyết phục mẹ mình. Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông/bà phải làm như thế nào?

 (27) Quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ, chồng

Vợ chồng anh A và chị B có một con chung, cuộc sống sung túc vì cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập tương đối. Tuy nhiên anh A là người rất gia trưởng nên đi làm về anh không làm gì đỡ chị B cả. Anh chỉ ngồi đọc báo hoặc xem ti vi. Từ khi đi làm về, chị B làm hết việc nhà, nấu cơm cho gia đình, tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa. Chị B rất bực mình nhưng hễ nói, anh A lại gạt đi bảo: “Đó không phải là việc của anh, phụ nữ phải lo việc nội trợ con cái”. Vừa qua, cơ quan chị B cho chị đi tu nghiệp ở nước ngoài 02 tháng để nâng cao trình độ nên chị B rất muốn đi. Chị về nói chuyện với anh A nhưng anh A không đồng ý vì không có ai chăm con và dọn dẹp nhà cửa. Chị B nài nỉ chồng và bảo đã nhờ được bà ngoại lên trông con nhưng anh A vẫn không đồng ý. Chị B không biết phải làm thế nào nên đến đề nghị tổ hòa giải giúp đỡ? Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông/bà phải làm như thế nào?

 (28) Về hành vi bạo lực gia đình
Anh H và chị T kết hôn đã được 20 năm, sinh được 2 con, một trai, một gái, hiện 2 con đang tuổi đi học. Cuộc sống của gia đình anh chị rất khó khăn, hàng ngày chị tần tảo bán rau kiếm sống, anh thì làm nghề chạy xe ôm. Gần đây, anh H bỏ bê công việc, thường xuyên đánh số đề, lại nghiện rượu. Do kiếm sống khó khăn, lại không có nhiều tiền, anh H thường to tiếng, chửi bới, xúc phạm, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Chị T do cuộc sống vất vả, làm việc mệt mỏi nên đôi khi cũng nặng lời, xỉa xói chồng, gần đây hai vợ chồng anh chị thường xuyên cãi vã, to tiếng với nhau, gây mất trật tự thôn xóm.

Nếu được phân công hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ làm thế nào?

(29) Tài sản chung của vợ chồng

Ngày cưới anh B và chị T, mẹ chồng và bà con họ hàng nội ngoại đã tặng chị T rất nhiều nữ trang (khoảng 03 lượng vàng). Sau ngày cưới, hai anh chị đã bán số vàng đó lấy tiền mua một chiếc xe máy (anh B đứng tên chủ sở hữu). Số tiền còn lại dùng làm vốn mở cửa hàng tạp hóa. Sau hơn một năm, do nợ tiền chơi cờ bạc đến hạn phải trả, anh B đã bán chiếc xe máy lấy tiền trả nợ mà không hỏi ý kiến chị T. Hai vợ chồng xích mích, cãi vã nhau. Anh B cho rằng xe máy đứng tên anh, anh có quyền bán. Chị T cho rằng tiền mua xe là từ tiền bán vàng của chị được tặng, đòi anh phải trả lại tiền bán xe. Không ai chịu ai, cả giận, mất khôn anh B cầm gậy đánh chị T. Cuộc sống gia đình họ ngày càng căng thẳng. Nếu được phân công hòa giải vụ việc này, ông (bà) làm thế nào?

(30) Tranh chấp về tài sản khi ly hôn

Anh A kết hôn với chị B năm 2008. Sau khi kết hôn, hai người sống chung với bố mẹ chồng và sinh được 01 người con. Khi bố mẹ anh A tiến hành cải tạo lại ngôi nhà, vợ chồng anh chị đã đưa cho bố mẹ 400 triệu đồng (đây là số tiền do hai vợ chồng tiết kiệm được). Quá trình chung sống giữa mẹ chồng là bà C và nàng dâu thường có nhiều xích mích. Do anh A thường đứng về phía mẹ nên chị B rất bức xúc, căng thẳng có lúc được đẩy lên cao, mỗi lần như thế là một lần to tiếng, cãi vã. Không chịu nổi cuộc sống căng thẳng, chị B viết đơn ly hôn chồng và yêu cầu chia tài sản theo công sức đóng góp của chị vào ngôi nhà . Anh A không đồng ý vì cho rằng đây là nhà của bố mẹ anh nên không có chuyện chia chác gì. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ làm thế nào?”

(31) Giải quyết tranh chấp về tài sản thuộc sở hữu chung của các thành viên trong gia đình

Chị H và anh Đ là vợ chồng. Anh Đ là giám đốc một công ty nên mọi việc trong nhà đều do chị H lo toan, từ chăm sóc con nhỏ, đến chăm sóc bố mẹ chồng luôn đau yếu. Anh Đ nói chị H không đi làm nữa mà ở nhà lo việc gia đình cho anh Đ yên tâm công tác. Muốn chồng yên tâm làm ăn, chị H đã chấp nhận bỏ việc kế toán ở một công ty tư nhân ở nhà lo việc gia đình. Mẹ chồng chị H lại cho rằng chị H ăn bám chồng. Bà nói với mọi người: “Tài sản trong nhà này là của thằng Đ tất, chứ vợ nó thì có cái gì, ăn bám chẳng xong nữa là”. Kẻ nói đi người nói lại. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu âm thầm diễn ra, khiến chị H rất đau đầu nên nhờ đến tổ hòa giải giúp đỡ. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ làm thế nào?

(32) Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

Gia đình ông N có 04 bốn người con trai. Sau khi lập gia đình, các con đều sống chung cùng với ông bà. Thời gian gần đây, ông N thường đối xử không bình đẳng giữa các con, nhất là đối với anh T– người con trai thứ hai. Ông N thường xỉ vả, chửi bới anh T. Đang trong thời gian nghỉ chờ việc mới, bị bố đối xử thường xuyên với mình như vậy, anh T sinh chán nản, hay uống rượu và lêu lổng quán xá. Đôi lúc vì quá bức xúc, anh T dọa đánh cha. Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng trầm trọng. Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

(33) Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên

Vợ chồng anh Q và chị X có hai người con tên là Hà Linh và Hà Phương. Trước khi mất, chị X có làm di chúc để lại cho mỗi chị em Hà Linh (9 tuổi), Hà Phương (5 tuổi) 2 lượng vàng (số vàng này anh Q giữ). Ba năm sau, anh Q tái hôn với người khác. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Q muốn bán 4 lượng vàng để lấy tiền làm ăn và nuôi các con. Biết chuyện, ông bà ngoại hai cháu Hà Linh, Hà Phương đã không đồng ý cho anh Q bán số vàng trên. Giữa anh Q và bố mẹ vợ đã nảy sinh mâu thuẫn. Trong trường hợp này, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào.

(34) Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Theo Quyết định của Tòa án, sau khi ly hôn, chị Bé là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Bình – con gái của chị và anh An. Anh An có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con với mức 2.000.000đ/tháng. Trách nhiệm cấp dưỡng đã được anh An thực hiện đầy đủ trong 8 tháng. Từ tháng thứ 9 trở lại đây, anh An chỉ chu cấp 1.000.000đ/tháng với lý do mới tái hôn, phải lo toan cho gia đình mới. Chị Bé không đồng ý với mức cấp dưỡng này, nhiều lần chị đã yêu cầu anh An phải thực hiện trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con theo đúng phán quyết của Tòa án, nếu không chị sẽ không cho anh An gặp con. Vì thế, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

(35) Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình

Ông Kha có hai người con. Lâm là người con đầu của ông  với vợ trước, đã lập gia đình và ra ở riêng. Sau khi mẹ Lâm mất, ông Kha kết hôn với bà Hà, hai người có một người con chung tên là Ly, năm nay lên 9 tuổi. Khi biết mình bị bệnh nặng khó qua khỏi, ông Kha đã ra Ủy ban nhân dân xã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản là căn nhà ông, bà Hà và bé Ly đang ở cho Lâm (đây là tài sản của ông có trước khi lấy bà Hà). Vài tháng sau, ông Kha chết. Do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi bố mất, anh Lâm có ý đuổi mẹ kế và em ra khỏi nhà. Bà Hà đã làm đơn đề nghị tổ hòa giải can thiệp, giúp đỡ.

Là hòa giải viên được giao hòa giải vụ việc, ông (bà) hòa giải như thế nào?

III. Lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường (04 tình huống)

(36) Vi phạm quy tắc xây dựng

Gia đình ông H và gia đình ông T có đất giáp ranh với nhau. Để bảo vệ tài sản trong nhà, ông H xây tường rào xung quanh, khi tiến hành xây tường ông H đào móng sát ranh giới đất với nhà ông T. Ông T không cho đào vì cho rằng việc đào móng xây tường rào như vậy sẽ ảnh hưởng đến móng nhà của ông và yêu cầu ông H phải dịch chuyển móng tường xa ra hơn ranh giới đất. Ông H không đồng ý, cho rằng việc đào móng xây dựng tường rào trên phần đất thuộc quyền sử dụng của ông và ông có quyền làm theo mục đích của mình. Hai gia đình mâu thuẫn, nhiều lần tranh cãi to tiếng, gây mất trật tự.

Trong trường hợp này, ông (bà) hòa giải như thế nào?

(37) Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhà bà Thu và ông Hoài là hai hộ liền kề, cùng ở gác 2 của căn biệt thự cũ. Gần đây, ông Hoài có nuôi gà tre và làm chuồng nuôi nhốt sát ngay cửa sổ nhà bà Thu. Gà gáy le te suốt ngày làm bà Thu mất ngủ. Phân gà bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí và ảnh hưởng tới sức khỏe các thành viên trong gia đình bà Thu. Bà Thu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông Hoài vẫn tiếp tục nuôi nên hai bên lời qua tiếng lại, gây mất trật tự nơi xóm phố. Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?
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